
ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH TÂY NINH
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1.002 1.002 1.002

A TỈNH QUẢN LÝ 115 115 115

1 Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh 1 1 1

Thực hiện dự án

1.1 Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

2 Sở Thông tin và Truyền thông 2 2 2

Thực hiện dự án

2.1
Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông

2.2
Nâng cấp mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ 

liệu đản bảo an toàn thông tin.

3 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 3 3 3

Chuẩn bị đầu tư 2 2 2

3.1

Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Mộc Bài

3.2

Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc 

Bài

Thực hiện dự án 1 1 1

3.3
Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

4 BQLDA ĐTXD Giao thông 10 10 10

Chuẩn bị đầu tư 4 4 4

4.1
Chỉnh trang đường Cách Mạng Tháng Tám 

(Đoạn từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ)

4.2
Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT.784C (Bàu 

Năng - Bàu Cóp)

4.3

Nâng cấp đường kết nối với cửa khẩu quốc tế 

Tân Nam (đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu 

quốc tế Tân Nam đến ngã ba giao ĐT.788 và 

ĐT.783).

4.4
Đường Trường Chinh (đoạn từ ĐT.781 đến 

đường 30/4)

Thực hiện dự án 6 6 6

4.5 Đường liên tuyền kết nối vùng N8-787B-789

4.6
Nâng cấp mở rộng ĐT 782- 784 (từ ngã ba 

tuyển tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)

4.7
Đường ĐT 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến 

cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)

4.8 Nâng cấp mở rộng ĐT 795

4.9
Đường Trường Hòa - Chà Là (từ Nguyễn Văn 

Linh đến ĐT 784)

4.10
Tiểu dự án GPMB đường Hồ Chí Minh đoạn 

Chơn Thành - Đức Hòa

5
BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây 

Ninh
34 34 34

Tổng cộng = (A+B)

Ghi chú

Đã thực hiện công khai Số dự án 

chưa gửi 
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công khai

Số đơn vị 
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tình hình 

thực hiện 

công khai

Nội dung Hình thức Thời gian

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG KHAI VỐN ĐẦU TƯ XDCB KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 234/UBND-BC ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh) 

Đơn vị: Dự án

STT Dự án

Tình hình công khai

Phụ lục 02
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Ghi chú

Đã thực hiện công khai Số dự án 
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thực hiện 
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Nội dung Hình thức Thời gian

STT Dự án

Tình hình công khai

Chuẩn bị đầu tư 6 6 6

5.1
Xây dựng nhà trạm bảo vệ rừng BQL Núi Bà   

MDA 8035239

5.2
Nâng cấp sửa chữa nhà làm việc Trạm kiểm 

lâm Dầu Tiếng thuộc hạt Kiểm lâm Tân Châu

5.3
Nhà bảo vệ khu vực căn cứ Suối Môn- BQL 

Núi Bà

5.4 Hệ thống cống điều tiết nước trên suối Đa Ha

5.5
Nạo vét rạch từ sông Vàm Cỏ đền cầu Thúc 

Múc

5.6
Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu Thị 

trấn Gò Dầu tỉnh Tây Ninh 7969066

Thực hiện dự án 28 28 28

5.7
Tưới tiêu cho khu vực phía Tây Sông Vàm Cỏ 

Đông  7629549 

5.8
NC,SC HTCN khu dân cư cầu Sài Gòn 2, Tân 

Hòa, Tân Châu XSKT 7845958

5.9
Trang bị hệ thống Camera quan trắc lửa rừng 

BQL Dầu Tiếng

5.10
Xây mới tháp canh  lửa rừng BQL Dầu Tiếng  

XSKT 7847953

5.11 Kênh tiêu T12-17 7878955

5.12 NC,SC HTCN khu dân Chàng Riệc   7878956

5.13 Kênh tiêu Suối Ông Hùng  7916010

5.14
Gia cố TN17 đoạn từ K0 đến K0+850    

7910595

5.15
Gia cố TN17 đoạn từ K1+900  đến K2+500   

7910599

5.16 Kênh tiêu Tân Hiệp   7916554

5.17 Nạo vét Kênh tiêu Biên Giới    7917429

5.18 Kênh tiêu bàu Rong Gia Bình     7917430

5.19 Trạm bơm Tân Long   7911088

5.20
Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Đông Tiến, Tân 

Đông, Tân Châu

5.21
Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân 

Thành, Tân Châu

5.22 Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa

5.23

Sửa chữa, mở rộng nhà làm việc BQL dự án 

ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch 

VSMT

5.24 Sửa chữa hồ chứa nước Tha La  7917526

5.25
Xây dựng nhà trạm BVR và đội QLBV và PTR       

      MDA7933893

5.26 Nạo vét rạch Gò Suối

5.27
Nạo vét kênh tiêu Đìa Xù từ cầu Đìa Xù đến 

rạch Vàm Bảo  MDA7933889

5.28 Kênh tiêu suối Nước Đục

5.29
Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, 

cây giống MDA 7933892

5.30
NC,SC HTCN ấp Thạnh Lợi, Thạnh Bình, Tân 

Biên   MDA 7933888

5.31
NC,SC HTCN ấp  ấp Tân Trung, Tân Bình, TP 

Tây Ninh   MDA 7933886

5.32
Đầu tư nâng cấp trạm cấp nước tập trung tại xã 

Hòa Hiệp MDA 8030040

5.33

Tưới tiêu cho khu vực phía Tây Sông Vàm Cỏ 

Đông giai đoạn 2 ( kiên cố hóa kênh chính, 

kênh cấp 1,2,3 và kênh tiêu)
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Đã thực hiện công khai Số dự án 
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Tình hình công khai

5.34
NC,SC HTCN ấp Thạnh Đông- Thạnh Tân, 

TP Tây Ninh   MDA 7973446

6 Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh 34 34 34

Chuẩn bị đầu tư 5 5 5

6.1 Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

6.2 Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân

6.3
Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây 

Ninh

6.4
Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ 

(X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới

6.5
Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao 

(GĐ2)

Thực hiện dự án 29 29 29

6.6
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị 

Hòa Thành (GĐ1)

6.7
Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - 

giai đoạn 2

6.8
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (giai 

đoạn 2)

6.9
Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(CDC) tỉnh Tây Ninh

6.10
Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế 

huyện và 42 Trạm y tuyến xã, tỉnh Tây Ninh

6.11 Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

6.12 Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)

6.13

Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình 

thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn 

cứ Trung ương cục miền Nam

6.14
Hệ thống thoát nước khu vực thành phố TN-

Hoà Thành

6.15 Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh

6.16 Trường THPT Dương Minh Châu (cơ sở 2)

6.17 Trường THPT Nguyễn Huệ

6.18 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

6.19 Trường THPT Lương Thế Vinh

6.20 Trường THPT Lê Hồng Phong

6.21
Chống ngập điểm ngập 140 ha phường Ninh 

Thạnh

6.22

Cải tạo trụ sở Đảng uỷ khối cơ quan (cũ) làm 

trụ sở làm việc của sở Ngoại vụ và Liên hiệp 

các tổ chức hữu nghị

6.23
Cải tạo, sửa chữa VP Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Tây Ninh

6.24
Cải tạo, sửa chữa VP UBND tỉnh và Trụ Sở 

Ban tiếp Công dân

6.25 Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công thương

6.26
Cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3)

6.27 Xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1

6.28
Sửa chữa Trụ sở làm việc của Ban Nội Chính 

Tỉnh uỷ

6.29 Trường THPT Trần Phú

6.30 Trường THPT Nguyễn Trãi

6.31
Nâng cấp trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

6.32
 DTLS Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước 

Ninh, huyện DMC 
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STT Dự án

Tình hình công khai

6.33
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Thị Trấn 

Châu Thành (Giai đoạn 1)

6.34
Xây mới trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Tây Ninh

7 Công an tỉnh 5 5 5

Thực hiện dự án 5 5 5

7.1
Trung tảm chi huy Công an tính Tây

Ninh

7.2
Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện 

Tân Châu

7.3
Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện 

Gò Dầu

7.4
Mở rộng trụ sở làm việc Công an

huyện Châu Thành

7.5
Chỗ neo đậu tàu thuyền Đồn Công

an hồ nước Dẩu Tiếng

8 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 3 3 3

Thực hiện dự án

8.1
Xây dựng doanh trại và thao trường huấn 

luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1)

8.2 Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh

8.3
Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng 

Tham mưu

9 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 2 2 2

Thực hiện dự án

9.1 Đường vào đồn Biên phòng Suối Lam

9.2 Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843)

10 Chi cục Kiểm lâm 1 1 1

Thực hiện dự án

10.1
Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2021-2025

11 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa mát 2 2 2

Thực hiện dự án

11.1.
 Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Vườn quốc 

gia Lò Gò - Xa Mát, giai đoạn 2023-2025 

11.2

 Dự án Lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy 

văn tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát giai 

đoạn 2023-2024

12 UBND Thành phố 1 1 1

Thực hiện dự án

12.1
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành 

phố Tây Ninh giai đoạn 1

13 UBND huyện Tân Biên 1 1 1

Thực hiện dự án

13.1

Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất 

huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc 

Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng 

đến năm 2030)

14 BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu 2 2 2

Thực hiện dự án 2 2 2

14.1 Đường ĐH 9 giai đoạn 2
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Đã thực hiện công khai Số dự án 
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Tình hình công khai

14.2
Hệ thống thu gom nước thải vỉa hè Khu phố 3, 

khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu

15 BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu 1 1 1

Thực hiện dự án

15.1

Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu 

(Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, 

Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến 

nhánh)

16 BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng 4 4 4

Thực hiện dự án

16.1
Cụm dân cư Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, huyện 

Trảng Bàng

16.2
Chống ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị 

xã Trảng Bàng - giai đoạn 1

16.3
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng 

Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1

16.4
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng 

Bàng công suất 10.000m3/ngày - giai đoạn 2

17 BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành 3 3 3

Thực hiện dự án 3 3 3

17.1

Mở rộng và hệ thống thoát nước đường Tôn 

Đức Thắng (Từ đường Thượng Thâu Thanh 

đến QL 22B)

17.2
Hệ thống thoát nước đươờng Nguyễn Văn Cừ 

đến Quốc lộ 22B, Rạch Sêvil

17.3
Hệ thống thoát nước và via hè Nguyễn Văn 

Linh - Giai đoạn 2

18 Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng 1 1 1

Chuẩn bị đầu tư

18.1
Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ 

Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2024

19 Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen 1 1 1

Thực hiện dự án

19.1
Trồng rừng mới Khu rừng văn hóa - Lịch sử 

Núi Bà, giai đoạn 2023 - 2025

20 VP Tỉnh ủy 1 1 1

Thực hiện dự án

20.1
Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy 

giai đoạn 2021-2025

21 Sở Tài nguyên và Môi trường 2 2 2

Thực hiện dự án

21.1

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ 

liệu đất đai trên địa

bàn tỉnh Tây Ninh (dự án VILG).

21.2
Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

22 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1 1 1

Vốn kéo dài

22.1

Đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, trang thiết bị

CNTT cho Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo

dục Nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh

B HUYỆN QUẢN LÝ 887 887 887

1 UBND Thành phố Tây Ninh 83 83 83

Báo cáo 

số 76/BC-

PTCKH ngày 

15/5/2024

Trang 5



Đúng 

nội dung

Chưa 

đúng 

nội dung

Đúng 

hình 

thức

Chưa 

đúng 

hình 

thức

Đúng 

thời 

gian

Chưa 

đúng 

thời gian

Ghi chú

Đã thực hiện công khai Số dự án 

chưa gửi 

báo cáo 

tình hình 

thực hiện 

công khai

Số đơn vị 

chưa gửi 

báo cáo 

tình hình 

thực hiện 

công khai

Nội dung Hình thức Thời gian

STT Dự án
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2 UBND huyện Châu Thành 211 211 211

Báo cáo 

số 176/BC-

UBND ngày 

13/5/2024

3 UBND huyện Tân Châu 132 132 132

Báo cáo 

số 242/BC-

TCKH ngày 

02/5/2024

4 UBND huyện Dương Minh Châu 80 80 80

Báo cáo 

số 32/BC-

UBND ngày 

12/01/2024

5 UBND huyện Gò Dầu 116 116 116

Báo cáo 

số 209/BC-

UBND ngày 

06/5/2024

6 UBND Thị xã Trảng Bàng 28 28 28

Báo cáo 

số 113/BC-

UBND ngày 

10/5/2024

7 UBND huyện Bến Cầu 63 63 63

Báo cáo 

số 236/BC-

UBND ngày 

06/5/2024

8 UBND Thị xã Hòa Thành 93 93 93

Báo cáo 

số 215/BC-

UBND ngày 

10/5/2024

9 UBND huyện Tân Biên 81 81 81

Báo cáo 

số 120/BC-

PTCKH ngày 

14/5/2024
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